
智工南向㇐甲 
節次/星期 
Tiết /thứ 

㇐ 
Thứ 2 

⼆ 
Thứ 3 

三 
Thứ 4 

四 
Thứ 5 

五 
Thứ 6 

六 
Thứ 7 

⽇ 
Chủ nhật 

01 
08:10 

│ 
09:00 

AutoCAD 電腦繪圖 
Vẽ bản đồ máy tính 

AutoCAD 
 

基礎華語文（㇐）
Tiếng Trung cơ bản 1 

 

AutoCAD 電腦繪圖 
Vẽ bản đồ máy tính 

AutoCAD 
 

基礎華語文（㇐） 
Tiếng Trung cơ bản 1 

 

   

02 
09:10 

│ 
10:00 

AutoCAD 電腦繪圖 
Vẽ bản đồ máy tính 

AutoCAD 
 

基礎華語文（㇐）
Tiếng Trung cơ bản 1 

 

計算機概論與程式設
計Khái niệm và thiết 

kế lập trình 
 

基礎華語文（㇐） 
Tiếng Trung cơ bản 1 

 

   

03 
10:10 

│ 
11:00 

微積分 
Vi phân và tích phân 

 

基礎華語文（㇐）
Tiếng Trung cơ bản 1 

 

計算機概論與程式設
計Khái niệm và thiết 

kế lập trình 
 

認識台灣 
Làm quen Đài Loan 

 

   

04 
11:10 

│ 
12:00 

微積分 
Vi phân và tích phân 

 

基礎華語文（㇐）
Tiếng Trung cơ bản 1 

 

計算機概論與程式設
計Khái niệm và thiết 

kế lập trình 
 

認識台灣 
Làm quen Đài Loan 

 
 

   

05 
13:10 

│ 
14:00 

應⽤⼒學 
Ứng dụng cơ học 

 

基礎華語文（㇐）
Tiếng Trung cơ bản 1 

 

 
導師時間 

Sinh hoạt lớp 

⼈⼯智慧概論 
Khái niệm về Trí tuệ 

nhân tạo 

   

06 
14:10 

│ 
15:00 

應⽤⼒學 
Ứng dụng cơ học 

 

基礎華語文（㇐）
Tiếng Trung cơ bản 1 

 

 
課外活動  

Hoạt động ngoài giờ 

⼈⼯智慧概論 
Khái niệm về Trí tuệ 

nhân tạo 

   

07 
15:10 

│ 
16:00 

應⽤⼒學 
Ứng dụng cơ học 

 

基礎華語文（㇐）
Tiếng Trung cơ bản 1 

 

 
課外活動 

Hoạt động ngoài giờ 

⼈⼯智慧概論 
Khái niệm về Trí tuệ 

nhân tạo 

   

08 
16:10 

│ 
17:00 

 基礎華語文（㇐）
Tiếng Trung cơ bản 1 

 

 微積分 
Vi phân và tích phân 

 

   

09        

17:00 
│ 

17:45 
10        

17:45 
│ 

18:30 
11        

18:30 
│ 

19:15 
12        

19:15 
│ 

20:00 
13        

20:10 
│ 

20:55 
14        

20:55 
│ 

21:40 
15        

21:45 
│ 

22:30 


